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CONG TY TNHH CHAN NUOI
VIE,T NHAT

ceNG noa xA Her cHU Ncni.q. vrEr NAM
EQc l$p - Tg do - H4nh phric

crAY xAc NHaN rmN rHuc
VN AX TOAN THU. C PTTAVT

56: I 507/2024DO[TH-IVL

Cdn cir Th6ng tu li€n tich s5 B\2O\4|2O\4ITTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngiy 09 thdng04
ndm 2014 cira 86 Y ti5, BO N6ng nghiQp vd Ph5t triiin ndng thdn, B0 COng Thuong vd nQi dung, tdi

liQu kiiin thirc an todn thlrc phAm ctra Csc Qudn 1! Chdtluqng N6ng Ldm s6n vd Thuy s6n - BO Ndng

nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng thdn.

C6ng ty TNHH Chin nuOi Viet NhAt x6c nhfln c6c lnglbd thuQc:

TCn td chric: C6ng ty TNHH Ch[n nudi ViCt Nhat,

dia chi: Thdn Y6n Binh, Xe Minh Quang, huy6n Tam D6o, tinh Vinh Phric

GiSy chimg nhfln tldng ky doanh nghiCp sO OtOqZSZ537, c6p lAn <lAu ngity 27l09l202l,noi c5p: Sd

Ki5 hopch vd Ddu tu TP. Hd NOi.

DiQn thoai: 024 38626769

(c6 t6n trong danh s6ch kdm theo Gi6y ndy) c6 ki6n thrlc co bdn vd an todn thgc phAm theo quy dinh

hi6n hdnh.

^,^GiAy ndy c6 gi6 tri het ngiry 20 thSng 09 ndm2027.

Wnh Phuc, ngdy l5 thdng 10 ndm 2024
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HARUMOTO YOICHI



M6u s6 02b - DANIH sAcH DtIgc xAc NrtlN xrfN THtrc vt ,tN ToAN
THI,. C puATvT

(kdm theo Gi6y x6c nhfln kiiin thric vO an todn thgc phAm 36: 150712024DO{TH-JVL )
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TT IIg vir t6n Nam Nir si6 cccD
Ngny/

th6ng/ nIm
c6p CCCD

Noi c6p CCCD

I Asano Masafumi x TZ2t3t285 tU0512022

Tdng l6nh sg qu6n

Nhat Ban tai Hd chi
Minh

2 Kubo Ryoichi x T22053048 301tU2020

T6ng l6nh sg qu6n

Nhat Ban tai Hd Chi

Minh

J Kimata Naoki x TR5124066 091121201s
BQ Ngopi giao Nhflt

Bdn

4
Beecham Mark

Jonathan
x P82726223 23108120t9 Australia

5 Vo Thl Thanh Trang x 079179018585 1010s12021

Cpc c6nh s6t quan ly
hdnh chinh vC trat t.u

xE hOi

6 Ducrng Thi My Linh x 074t96002270 2910412021

Cuc cinh s6t qu6n lj'
hdnh chinh vC trat tU

xd hOi

7 V6 Thl Thu Th6o x 040198012701 1U0812021

Cgc c6nh s6t qu6n lj'
hdnh chinh vC t at tU

xd hOi

8 Nguy6n VIn Ti6n x 072200012827 051r012021

Cpc c6nh s6t qu6n ly
hdnh chinh vC trpt tg

xd hdi

9 Phan Vin Hi6u x 040094026838 191t012022

Clrc cinh s6t quAn ly
hdnh chinh vA trat t.u

xd hQi

10 Vfl VIn Hii x 0340930t4842 27n212023

Circ c6nh s5t qu6n ly
hdnh chinh rA t at qu

xd hOi

11 TrAn Trung Hi€u x 02508700022t 09t08t2022

CUc Cinh s6t quin
lji hdnh chinh vC tr0t

t.u x6 hQi

l2
Nguy€n Duong Thi

Phuong Thio
x 079193020001 0910712022

Cpc c6nh sit quan lj'
hdnh chinh vA trat t.u

xd hdi



TT Hg vi tOn Nam Nfr 55 CCCD
Ngny/

th6ng/ nim
c6p CCCD

Noi c6p CCCD

13 Nguy6n Thanh Danh x 079094009683 r510912022

Cpc cinh s6t qu6n lf
hdnh chinh vC trat t.u

xd hQi

t4 Phan Vdn Lqi x 001097004928 081t012023

Cpc cAnh srit qu6n lj'
hdnh chinh rA trat t.u

xd hOi

15 Nguy6n Thi Nge x 0261900r4548 22t09t2021

Cgc cinh s6t quin lj'
hinh chinh vC tr6t t,u

xi hQi

t6 Nguy6n VEn Chung x 001085026200 2110612021

Cuc Cinh s5t quin
lf hdnh chinh v0 trflt

t.u xd hQi

17
Nguy6n Thi H0ng

Ch6u
x 083185018014 2810512023

Cpc c6nh s6t qu6n ly
hdnh chinh ve trat tU

xd hOi

18
Pham Hodng ViQt

Anh
x 001091051811 101071202t

Cqc cdnh s6t qudn ly
hdnh chinh ve trat qu

xi hOi

19 Dpng Dtc Phf x 285455963 t310312017 Binh Phu6c

20 Pham Thi Thanh Hd x 03 1 1 93000826 2810912022

Cpc c6nh s6t quAn ly
hdnh chinh vA t at tu

xd hQi

21
Ph4m Phucrng Ngqc

HuyAn
x 0s1 194013238 0s10s12022 Quang Ngdi

22 Hujmh Ngdn Thiry x 079r97026785 1810812022

Cgc c6nh s5t quan ly
hdnh chinhlrO trat t.u

xi hQi

23 LC Nguy6n Dat x 087097014516 16t0U2024

Cgc cdnh s6t qudn ly
hdnh chinh vC trpt qu

xE hdi

24 Phtng Duc Tuydn x 025200000820 091041202t

Cgc c6nh s6t qu6n ly
hinh chinh vO trat t.u

x6 hQi

25 Linh Thi Hodng x 0661970r7932 2y1012022

Cgc cinh s6t qu6n ly
hdnh chinh vA trat t.u

xd hOi

26 Nguy6n Cao Cudng x 001200045799 0610912021

Cpc cinh s6t qu6n lj'
hdnh chinh ve trat t.u

xi hOi
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TT Hg vi tOn Nam Nfr s5 CCCD
Ngiy/

thdng/ nlm
cAp CCCD

Noi cfp CCCD

27 Nguy6n Chi Thanh x 075200016106 0410412023

Cqc CAnh s6t quin
li hdnh chinh vd trft

t.u x5 hQi

28
Nguy6n Kim

NguyOn
x 184289841 10106120t4 Hd finh

29 Hodng V[n Scrn x 0420900ts774 2410s12023

Cgc c6nh s6t qu6n lj'
hdnh chinh ve trat t.u

xd h6i

30 Hd Minh Qudn x 020098005006 02t0312023

Cuc cinh s6t quin ly
hdnh chinh rA trat t.u

xE hOi

31 TrAn Thi Ngd x 0261940ttt98 0510512023

Cgc cinh s5t quin lj,
hdnh chinh ve trat t.u

xd hOi

32 Nguy6n Thi Hoa x 001187042333 0711012021

Cgc cdnh s6t qu6n lj'
hdnh chinh vA tr4t tU

xd hqi

JJ Nguy6n Thi Thu Hd x 026300003231 2410712022

Cpc cinh s6t qu6n ly
hdnh chinh vA trpt qu

xd hOi

34 Phpm Thf Nggc Anh x 03s 198000030 0410s12023

Cgc cinh s6t qudn ly
hdnh chinh vC trat tu

xi hdi

35 Hoang Thi Loan x
002619800062

5
1st02t2024

Cpc c6nh s6t qudn ly
hdnh chinh vA tr6t t.u

x5 hOi

36 LuuNhu Ldm x 1842203s9 t4nU20t6 Hd Tinh

37 TrAn Thi Hudng x 0191 800021 86 2s1041202r

Cpc cinh s5t quan lj,
hinh chinh vA trat t.u

xd hOi

38 Nguy6n Th! Nhung x 0261 83001671 t8l12l202r
Cgc cinh s6t qu6n lj'
hdnh chinh vA trat t.u

x5 hdi

39 Mai Thi HUQ x 038194027618 2410612021

Cgc cinh s6t qu6n ly
hdnh chinh rC t At tU

xd hOi

40 Ddo XuAn Hi6n x 026086003368 2710612021

Cgc cinh s6t qu6n lj,
hdnh chinh ,rC trat tu

xd hQi



TT IIg vir tGn Nam Nfr s5 CCCD

Ngiy/
th6ng/ nlm
c{p CCCD

Noi cdp CCCD

b
)=

l-7t

4t Vfl Chi C6ng x 026200004815 r8105/2023

Cpc cdnh s6t qu6n ly
hdnh chinh vd, trpt tg

xd hOi

42 NguySn Thi Thu Hd x 02630000323 1 2410712022

Cgc cinh s6t quan li'
hdnh chinh ,re trat t.u

xi h6i

43 Pham Thi Ngqc Anh x 03s198000030 04t0s/2023

Cgc c6nh s6t qu6n ly
hdnh chinh vC tr6t t.u

xd hQi

44 Lc Thi Hii Y6n x 0381 99005288 0U091202t

Cgc c6nh s6t quin ly
hdnh chinh vA trat t.u

xd hOi

45 Nguy6n COng Minh x 079200021291 2yt0/2022
Cgc cinh s5t qu6n ljr

hdnh chinh vC trpt tg

xE hOi

46 LC Tu6n Son x 00t079042414 t010512021

Cpc cinh s6t qu6n @:
hinh chinh vd t 4t tu-

tY
xa nol

47 Trdn Dinh Thq x 015097002888 301612023

CUc Cinh s6t quiuo
lj/ hdnh chinh v0 S$?

t.u xd hOi -<<

48 Lucrng V[n Tii5n x 02609s003751 0910U2021

CUc Cdnh sfit qul;*:?

lj/ hdnh chinh vA trAt

t.u xi hQi

49 NguySn Vin Nhflt x 024093009742 ty0712024

Cgc c6nh s6t qudn ly
hdnh chinh ve trat t.u

xi hOi

50 Hdn Ngoc Chuong x 033099009694 2310U2024

CUc Cinh s6t quin
lf hdnh chinh v0 trpt

t.u x5 hQi

51 Le Thi Thanh Thio x 086197003730 091t212022

Cgc cdnh s6t quin lf
hdnh chinh vC trat tp

xd hOi

52 Nguy6n Thi Nhung x 026t8300167t 181t212021

Cgc cinh s6t qu6n ly
hdnh chinh vA tr6t t.u

xd hOi



c0xc rY rNHH cuAN Nu0r vrpr NHAT ceNG nol xA Her cHU ucniavrpT NAM
DQc l$p - Tg do - Hqnh phric

Wnh Pfuic, ngdy 15 thdng l0 ndm 2024

DANH sAcn xAc NHAN NHAN vrtN of srrc Krron LAM vrDc

No.

Mfl
nhAn

vten

Hg t6n Chrfrc danh Phdng
PhAn

lo4i
x6t tu6n

I 121002 Asano Masafumi
-x ^.).ulam ooc illeu

hdnh Kh5i Sdn xu6t
II

Dri suc kh6e

ldm vi6c

2 Y22017 V6 Thi Thanh Trang

Tru&ng phdng

Ki6m sodt & E6m

b6o Ch6t luqng

Phdng Ki6m so6t &
D6m b6o ch6t

luqng

ilI Dri suc kh6e

ldm viQc

-1 Y22018 Ducrng Thl My Linh

Chuy6n vi6n Ki6m

so6t & Ddm bdo

Ch6t luqng

Phdng Ki6m soSt &
D6m b6o ch6t

luqng

II
Dri sirc kh6e

ldm viQc

4 v22019 DIng Eirc Ph[

Gi6m d6c H6 trS

Kh6i sales &
Marketing ki6m

Trucrng phdng

Qu6n lj'Chu5i

cung img

Phdng Qu6n ljr

ChuSi cung img
II

Dtr sric kh6e

idm vi6c

5 Y22040
Pham Phuong Nggc

Huyiin

Gi6m s6t Qudn lj,
ChuSi cung img

Phdng Qudn lj'
Chu6i cung img

l Dri suc kh6e

ldm viQc

6 Y23090 Huj,nh Ngdn Thuy
Chuy6n vi6n Quin
lj, Chu6i cung img

Phong Qu6n lj'
ChuSi cung img

II
Dri stc kh6e

1dm vi6c

7 J23022 KimataNaoki
Tru&ng phdng S6n

*uAt
Phdng ChC bi6n II

Du sirc kh6e

ldm viQc

8 Y22023 L6 Nguy6n Dat
Truong chuy6n Sin

xuat
Phdng So chti II

Dri sric kh6e

ldm vi6c

9 Y22029 Hodng VIn Son
Trucrng chuy6n S6n

*u6t
Phdng So chi5 II

Du sric kh6e

ldm viQc

t0 v22044 Nguy6n Kim Nguy6n
Trucrng chuy6n Sdn

x.rAt
Phdng So ch6 I

Dri stc kh6e

idm viQc

l1 122051 Kuwahara Shogo
Tru&ng ban XAy

dlrng cao c6p
Phdng Xdy dlrng II

Dri sitc kh6e

ldm viQc

t2 v23067 Phan VIn Hi6u
Truong phdng K!

thuflt
Phdng XAy {rng II

Dir sric kh6e

lAm vi6c

KY
'6r/cet
d;l Tl

CHA



No.

M5

nhin
vten

IIg tOn Chri'c danh Phdng
Ph0n

lo4i
KGt lu0n

13 v23071 Phung Dric Tuyen NhAn vi6n Sin xu6t Phdng So cht5 III
Du sric kh6e

ldm viQc

t4 Y23078 Nguy6n Xudn Quang
Truong nh6m Kitim

so6t Ch6t luong

Phdng Ki6m so6r &
Drim b6o ch6t

lugng

II
Dt sirc kh6e

ldm viQc

15 y23079 Vfi Tu6n Anh Chuy6n vi6n Du 6n Phong Xdy dyng m
Dri sirc kh6e

ldm viQc

16 J23080
Beecham Mark

Jonathan

K! thu{t vi6n cao

cAp gi6t mO d6ng

vat
III

Eu sirc kh6e

ldm vi6c

l7 v23081 Nguy6n Cao Cucrng NhAn vi6n Sdn xu6t Phdng So ch6 II
Dri sric kh6e

ldm vi6c

18 v23083
Nguy6n ThiH6ng

Chdu

Chuy6n vi6n H5 trg

S6n xuSt
II

Eri stc kh6e

ldm vi6c

19 Y2309t Phan VIn Lqi Nhdn vi6n Sdn xu6t Phdng ChC tien l Du sirc kh6e

ldm viQc

20 Y23093
Nguy6n Duong Thi

Phucrng Th6o
NhAn vi6n S6n xu6t Phdng Ch6 Uien II

Et sric kh6e

ldm vi6c

2t Y24094 V6 Thi Thu Th6o

Chuy6n vi6n HO

th5ng D6m b6o

Ch6t lucrng

Phdng Ki6m so6t &
D6m b6o ch6t

lugng

II
Dt sric kh6e

ldm viQc

)) v24095 Linh Thi Hodng Nhdn vi6n S6n xu6t Phdng So ch6 II
Dri sirc kh6e

ldm vi6c

23 Y24096 V[ V[n H6i K! su Co diQn Phdng Ki thuQt II
Dri sirc kh6e

ldm viQc

24 Y24097 Hd Minh Qudn NhAn vi6n Sdn xu6t Phong Cfr6 bit5n II
Dir sirc kh6e

ldm viQc

25 v24099 Nguy6n Thi Ngs Nhin vi6n San xu6t Phdng Cn6 Ui6n II
Dt sric kh6e

ldm viQc

26 Y24t04
Pham Hodng ViQt

Anh
Chuy6n vi6n Hd tro

Sdn xu6t
I

Eri sric kh6e

ldm viQc

27 Y24105 Nguy6n Vdn TiAn

Nh6n vi6n Kii5m

so6t Quy hinh sdn

xuat

Phdng Ki6m soSt &
Ddm b6o ch6t

luqng

I
Dri suc kh6e

ldm vi6c

28 v24108 Nguy6n Thdnh Danh NhAn vi6n S6n xu6t Phdng CU6 Uien I
Eu sric kh6e

ldm vi6c

29 Y24ttt Pham Thi Thanh Hd
Gi5m s6t Qudn ljz

Chu6i cung ring

Phdng Qu6n lj'
Chu6i cung ung

I
Dir sric kh6e

lAm vigc

30 v24tt7 Trin Trung Hi6u
Tru&ng nh6m vQn

hdnh vd b6o tri
Phdng Ki thuQt I

Eu sric kh6e

ldm viQc

.lG
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No.

Mfl

nhAn

vren

Ho t6n Chrlc danh Phdng
Phin
lo4i

r6t tugn

31 v24tt8 Nguy6n Vdn Chung Ph6 phdng sin xu6t Phdng CniS tii5n I
Eri sric kh6e

ldm vi6c

32 v24tt6 EO ThiMinh Thu
Chuy6n vi€n KC

hopch
Phdng K6 hoSch II

Dri suc kh6e

ldm vi6c

33 Y24tt9 Nguy6n Chi Thanh Nhdn vi6n Sin xu6t Phdng So ch6 III
Dri sric kh6e

ldm viQc

34 Y24126 Hoang Thi Loan
Nhdn vi6n H6 trq

Sin xuAt
II

Dri sirc kh6e

ldm viQc

35 J24127 Kubo Ryoichi
Ph6 gi6m d6c s6n

*u6t
l Dri sric kh6e

ldm vi6c

36 v24128 LuuNhuLdm
Nhdn vi6n sin xu0t

cao cap
Phdng So ch6 I

Dtr sirc kh6e

ldm viQc

37 Y24130 TrAn Thi Huong

Chuy6n vi6n Sric

kh6e - An todn -

M6i trucrng

Phdng Ki thu4t m
Eu sirc kh6e

ldm viQc

38 y24133 Nguy6n Thi Thu Hd
Chuy6n vi6n mua

, L.
nang san xuat

Phdng Ki5 ho4ch II
Du sirc kh6e

lim viQc

39 v2413s Pham Thi Ngqc Anh
Chuy6n vi6n K6

hoach
Phdng Kti ho4ch I

Du sirc kh6e

ldm vi6c

40 v24143 Mai Thi HuQ

Nh6n vi6n Ki6m

so5t Quy hinh s6n

xu6t

Phdng Ki€m so6t &
D6m b6o ch6t

luqng

l Dri sric kh6e

ldm vi6c

4t Y24152 Ddo Xudn Hi6n
Chuy6n vi6n vdn

hdnh vd b6o tri
Phdng Ki thuflt I

Dri sirc kh6e

ldm vi6c

42 Y24154 Le Thi Hdi Y6n Nhdn vi6n kC hopch Phdng KC hopch I
Dli suc kh6e

ldm viQc

43 v24155 Trdn Vdn C6ng
Chuy6n vi0n qu6n

lf kho
Phdng KO hoach I

Et sirc kh6e

ldm viQc

44 Y24ts6 Nguy6n C6ng Minh
Nhdn vi6n H6 trq

A

san xuat
l Dt sirc kh6e

ldm viQc

45 v24159 Vf, Chi C6ng

NhAn vi6n Ki6m

so6t Quy hinh s6n

*u6t

Phdng Ki6m so6t &
D6m bAo ch6t

luqng

I
Du sirc kh6e

ldm viQc

46 Y24125 LC Tu6n Son
Tru<rng phdng sin

xudt
Phong So chiS II

Eu stc kh6e

ldm viQc

41 y2412t TrAn Dinh Tho Nhdn vi6n sin xu6t Phdng So chi5 l Du sric kh6e

ldm viQc

48 Y24t20 Luotrg Vdn Ti6n Nhdn vi6n sin xu6t Phdng So ch6 II
Dir sric kh6e

ldm viQc

49 Y24140 Nguy6n Vdn NhQt NhAn vi6n sin xu6t Phdng So chi5 II
Dri sric kh6e

ldm viQc

,\
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No.

ME

nhin
vi6n

Hg tOn Chfc danh Phdng
PhAn

lo4i
x6t tufn

50 Y24122 Hdn Nggc Chunng Nhdn vi6n san xu6t Phdng So ch6 II
Eu sric kh6e

ldm vi6c

51 Y241t3 Le Thi Thanh Thdo NhAn vi6n sin xu6t Phdng CnC UiCn I
Dt sric kh6e

ldm viQc

52 y24132 Nguy6n ThiNhung Nhdn vi6nYtt5
PhdngNhdn sg -

Hinh chinh
I

Dri suc kh6e

ldm vi6c

xAc uuAN

D



CONG TY TNHH CHAN NUOI vIET NHAT
JAPAN YIETNAM LIVESTOCK CO., LTD

S6/No. : 1 30 1 -0 I /TB-JVL.QAC/2025

V/v Thdng b6o tliiiu chinh th6ng tin vd hp st dgng s6n
phAm sau khi tg c6ng b6.

Re: Product Information and Shelf-Life Adjustment
Anno unc e me nt aft er S e lf- De c I ar at i on

coNG nd,L xA HQr cHU NGHIA VrET NAM

SOCIALIST REPABLIC OF VIETNAM

DQc l$p - Tg do - Hgnh Phric

Iod"prodrnr, - Fr"rdo* -
Wnh Philc, ngdy 1j thdng 0l ndn 2025

Vinh Phuc, date... month.... vear 2025

Kinh gfri: SO N6ng NghiQp & Phft Tri6n N6ng Th6n Vinh phfc

To: Ministry of Agriculture and Rural Development Vinh phuc

COng ty TN[{H ChIn nu6i ViQt Nhat trdn trgng gui loi ciim on d5n sy hd trq cua SO N6ng
NghiQp & Ph6t Tri6nNOng ThOn Vinh phtc trong thoi gian qua.

Japan Vietnam Livestock Co., Ltd. would like to sincerely thanks for support of the Ministry
of Agriculture and Rural Development Vinh Phuc towards our unit during the past period.

.NeaV 20lll/2024 C6ng ty TNHH ChIn nu6i Viet Nhat li don v! thgc hiQn ty c6ng b6 c6c
san phdm theo trinh tU t4i Dieu.S, Nghi dinh l5l20l8AID-CP quy <l!nh v0 nQi dung Huong dfin
Lu4t An toan Thgc pham, bao gdm:

On 20h November 2024 Japan Vietnam Livestock Co., Ltd. completed the self-declaration
of products in accordonce with the procedures speci/ied in Article 5 of Decree 15/2019/ND-CP,
which provides guidance on the Food Safety Law, including:

. . Bft',g.th6ng b6o ndy, c6n cri theo Khoan 4, Didu 5, Ngh! dlnh l5l20l8IIIID-CP quy rtinh chi
tift ve mQt sd nQi dung cua LuQt Antodn Thgc phAm, CQng ty thdng brio d6n Quy co quan v0 vifu
di6u chinh mOJ s6 th6ng tin trong HO so c6ng M sfur phAm nhu sau:

Ay tnis notice, based on Clause 4, Article 5, Decree |5/2018/ND-CP detailing some
contents of the Lqw on Food Safety, the Company informs the relevant authorities about the
adjustment of some information in the Product Announcement Dossier asfollows:
NQr DUNG TrrAy fiv corwnNr oF aHANGES

Di6u chinh mpc II.3 Thdi hgn sfr dgng sin phAm, nQi dung sau khi tti6u chinh nhu sau:

Adjustment of Section II.3 Product Shelf Lde, the content after adjustment is asfollows:
. H?n s& dgng cta san pnam O Oieu kiQn bao quan (-2oC) -2oCsE tuy thuQc vdo timg mi san

ptram *ru tluqc liQt kO theo bang b€n du6i.

o The shelf life of the product under storage conditions C2"C) - 2"C will depend on each

product code as listed in the table below.

o l8 th6ng k6 tir ngdy s6n xu6t <tOi voi cac san ph6m d <ti6u kiQn b6o quan < -l8oC.

STT.
No.

56 h6 so
Document no.

Ngiy c6ng b6
Date

TOn sin ph6m
Name product

I 0I/JVL-TD/2024 20/11t2024
THIT BO FIRST-Y VINABEEF
(VINABEEF FIRST-Y BEEF)

2 02tlvL-TDt2024 20/1112024
THIT BO VINABEEF
(VINABEEF BEEF)



. I 8 months from the date of manufacture for products stored at conditions below - t 8oC.

Ngdy san xu6t xem t€n nhdn, nhfur phu

MFG date can be found on the label or the sub-label.

STT.
No.

M6 san pham - Product code

H4n sir dund ShelfJife

Bao quan mdt/ Chilled
(-zoc) -2.C

Bao quan d6ng/
Frozen
s _lgoc

I Thdn nOi bo kh6ng diAm - Tenderloin Side Strap Off 60 ngiryl days 8 th6ne/ months
2 DAu thin ngoai bd - Rib Eve 60 nsiryl days 8 th6ne/ months
J XApad" than bd - Rib Cap 60 ngiry/ days 8 th6ng/ months
4 Th[n ngopi bd - Striploin 60 neiryl days 8 thdnel months
5 Thdn vai bd - Chuck Roll 60 neiryl days 8 th6ng/ months
6 9614 bd - Chuck Eye Roll 60 neiryl davs 8 th6ne/ months
7 L6i vaibd - Top Blade 60 ngiry/ days 8 th6ng/ months
8 L6i c6 bd - Chuck Tender 60 neiry/ days 8 th6ne/ months
9 Nqqfai bd - Bolar Blade 60 ngiry/ days 8 th6ne/ months
0 Nac c6 bd - Neck 60 nsiryl days 8 th6ng/ months
I Sudn non bd c6 xuong - Short Rib BI (6-8: 6-10) 55 ngiryl days 8 th6ng/ months
2 Nfp thit suon non bo - Short Rib Cap 60 nsilyl davs 8 th6ne/ months
J Suon cong bd - Tomahawk 55 neiryl davs 8 thrine/ months

14
Ddu th6n ngopi bd c6 xuong - Ribeye Bone-in (Op
zuB) 55 ngiryl days l8 th6ng/ months

15 IhEn lung bd c6 xuong - Shortloin 55 nsiLyl davs 8 th6ne/ months
16 DiAm bune bd - Flap meat 60 ngiLyl days 8 th6ne/ months
17 DAu gAu bo kh6ng nap - Point End Deckle Off 60 ngiLyl days 8 th6ne/ months
l8 Du6i gAu bd - Navel End Brisket 60 ngiryl days 8 thrlne/ months
l9 Thit suon bo kh6ng xuong - Short Ribs Boneless 60 ngilyl days 8 thring/ months

20
Thlt sudrn vai bd kh6ng xuong -
Chuck Short Ribs Boneless 60 ngiryl days l8 th6ng/ months

2t N+m bUng bd - Flank 60 neiry/ days l8 th6ne/ months
22 Thdn bung bo - Flank Steak 60 ngiry/ days l8 th6ne/ months
23 D6 suon bd - Rib Finger 60 ngiry/ days l8 th6ng/ months
24 Di6m than trong bd - Inside Skirt 60 neily/ days l8 th6ne/ months
25 Di6m thln ngodi bd - Outside Skirt 60 nsiryl days 18 th6ng/ months
26 Nac mOng bo - Rump 60 neiryl davs l8 th6ng/ months
27 Nac m6ng bo khdne nip - Rump Cap Off 60 neiryl days l8 th6ng/ months
28 N6p nac m6ng bd - Rump Cap 60 ngiry/ days l8 th6ne/ months
29 Nac dti bd - Topside 60 neiryl davs l8 th6ne/ months
30 N4c <tiri bd kh6ng nlp - Topside Cap Off 60 ngiryl days l8 thrine/ months
3l Ndp nac dUi bd - Topside Cap 60 nsiry/ days l8 th6ne/ months
)Z LOi m6ng bd - Eye Round 60 neiry/ days l8 th6ng/ months
33 Diri 16 co bd - Outside Flat 60 neiryl days l8 th6ng/ months
34 Dui go bd - Knuckle 60 ngiry/ days l8 th6ne/ months
35 ThSn l6i m6ng bd - TriTip 60 ngiry/ days l8 th6ng/ months
36 Bip bo - Shin Shank 60 ngiryl days 18 th6ng/ months
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37 B6p Hoa bo - Shin Shank Special Trim 60 neiryl days 8 th6ng/ months
38 L6i rua bd - Golden Coin Shin Shank 60 nsiryl days 8 th6ng/ months
39 'lh|t v.un bd 75CL - Trimmins 75CL 60 neiryl days 8 th6ng/ months
40 Thltv.unbd-Trimming 60neiryl days 8 th6ng/ months
4t Thit bo Kiriotoshi 60 ngiryl days 8 th6ng/ months
42 G6n cht Y bd - Hock Tendon 60 ngiryl days 8 th6ne/ months
43 Eu6i bd - Tail 55 nsiryl davs 8 th6ne/ months
44 Md bd (CD) - Fat (CD) Kh6ne 6p dune - N/A 8 th6ng/ months
45 Xuong 6ng bd - Marrow bone (Whole) Kh6ne rip dune - N/A 8 th6ne/ months
46 Xuong 6ne tily bd c6t d6i - Marrow bone (Cut) Kh6ng rip dune - N/A 8 th6ng/ months
47 DAu xuong 6ng bo - Leg bone (Pieces) Kh6ne 6p dru:re - N/A 8 th6ne/ months
48 Xuong bd harn nudc - Stock bone Khdng Ap dune - N/A 8 th6ne/ months
49 Xuong bo h6n hgp cac loai - Mixed bone Khdne 6p dune - N/A 8 th6ne/ months
s0 MO bd (Than) - Suet (Kidnev fat) Kh6ng 6p dune - N/A 8 th6ng/ months

. ? Cgrg ty TNHH C.h6n.nu6i Viet Nhat cam k6t ch6t lrrgng san ph6m vd c6c th0ng tin t€n san
pham, xudt xu, thdnh phdn 

96u t4o giir nguyOn khdng thay tt6i voi ctic thdng tin rli c6ng bO. Dinh
kdm ld H0 so Tg COng bd sO o t lf Vi-mD 024 vir sO OZ.|.W-D.2OZa dadiqcrli€u chini, b6 sung
ngiry l3l0l/2025.

Japan Vietnam Livestock Co., Ltd. assures that the product quality and information about
the product's nome, origin, and composition remain unchanged as declared. Attached is the
updated and supplemented Self-Declarotion no. 0t/JVL-TD/2024 and no. 02/JVL-TD/2024, dated
13/01/2025.

Ki+ d€ nghi SONOng NghiQp & Phit Tri6n N6ng Th6n VInh Phric ti6p nhqn vd luu fifr
th6ng tin h0 so s6n phAm, taodidu kiQn cho Don v! san xult kinh doanh phgc v9 nguoi ti6u dirng.

Ile respectfully request that the Ministry of Agriculture and Rurol Development Vinh
Phuc receive and maintain the product dossier information, as well as assist our unit's production
and commercial activities to better serve customers.

Xin trdn tro.ng cAm on./.

Respectfully,

Noi nhfrn/ Recipients:

- Nhu tAil As above;

- Ltru tqi HCNS/ Saved at HRGA

YOICHI HARUMOTO
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ceNG HoA xA ugr cnO xcniA vrTT NAM
DQc lfp - Tgdo - H4nh phfc ,soTrffi

i_ r'rNH vrNH pH0e

I. Th6ng tin vd t6 chrtu, c{ nhAn tqr c6ng b5 sin phAm

TOn tO chtic, c6 nhan: cOxG Ty TI\HH CHAN mt0r vIpT MIAT.

Dia chi: so 519, Dtrdng Minh Khai, Phudng wnh ruy, euAn Hai Bd rnmg, Thanh pno na
NQi, ViQt Nam.

DiQn thopi: 024 38626769

E-mail : JVlcompany. info@gnail.com

I\4e s6 doanh nghiQp: OtOg7S2537

so ci6y chirng nhin co sd ilt diAu kiQn an toan Thgc phAm s6: 02l2024atNprNT-vp

Ngey i5p: 25llo/2024 t4t Chi cgc Chtur nu6i vd Thf y tinh VTnh Phfc (c6p cho Dia chi co sd
san xu6t: Th6n YOn Binh, xa Minh Quang, HuyQn Tam D6o, Tinh vinh phtc).

II. Th6ng tin vd sin phAm

l. T€n san pMm: TI{T Bd VI{ABEEF'

2. Thanh phdn: 100% Tldt bd

3. Thdi hen st} dUng san phAm:

o Hen srl dgng cua san phAm d <1i6u kiQn Mo quan (-2"C) -zocsE tuy thuQc vdo timg m6

san phAm nhuduqc [eJ ke theo Mng b€n du6i.

o I8 th6ng k6 ttngdy san xu6t aOi vOi c6c san phAm & di6u kiCn bao quan < -I8oC.

Ngdy san xu6t xemtrOn nh6n, nhfui phg.

ffi,t cH/

w

BAN rUcoNG Bo sAN rHAM

56: O2/JVL-TD12024



STT Ma san pham
Han sir dung

Bao quan m6t
(-2oC\ - 2oC

Bio quan dOng
< -1 goc

I ThAn nQi bo kh6ng diOm - Tenderloin Side Strap Off 60 ngdy 8 thane
2 !arlh4{, ngo4i bd - Rib Eye 60 nedy 8 th6ne
J NEp dAu than bd - Rib Cap 60 ngdy 8 th6ne
4 ThSn ngoai bd - Striploin 60 ngdy 8 th6ng
5 Thin vai bd - Chuck Roll 60 nedy 8 th6ne
6 CO vai bd - Chuck Eye Roll 60 ngdy 8 th6ng
7 L6i vai bd - Top Blade 60 ngdy 8 th5ne
8 LOi c6 bd - Chuck Tender 60 ngdy 8 th6ng
9 \4c vai bd - Bolar Blade 60 ngdy 8 thiine
0 Nec c6 bO - Neck 60 ngdy 8 th6ne
I Suon non bd c6 xuong - Short Rib BI (6-8; 6-10) 55 ngdy 8 th6ng
2 Nip thit suon non bd - Short Rib Cap 60 ngdy 8 thans
3 Sudrn ceng bd - Tomahawk 55 nedy 8 th6ne
4 DAu thln ngoai bd c6 xuong - Ribeye Bone-in (Op RIB) 55 ngdy 8 th6ng
5 ThIn lmg bd c6 xuong - Shortloin 55 ngdy 8 th6ng
6 Ueq bgng bo - Flap meat 60 ngdy 8 th6ns
7 DAu giu bd kh6ng n6p - Point End Deckle Off 60 nedy 8 th6ne
8 DuOi gAu bd - Navel End Brisket 60 ngay 8 thring
9 Thit sqon bo kh6ng xuong - Short Ribs Boneless 60 nedy 8 th6ne

20
Thit sudm vai bd kh6ng xuong-
Chuck Short Ribs Boneless 60 ngdy 18 th6ng

2t NAn bUng bd - Flank 60 ngdv l8 thrine
22 Thin bgng bd - Flank Steak 60 ngdy 18 th6ng
23 D6 suon bd - Rib Finger 60 ngdy l8 th6ns
24 Di0m thdn trong bd - Inside Skirt 60 nedy I 8 th6ne
25 DiAm thtrn ngodi bd - Outside Skirt 60 ngdy l8 thring
26 NAc mdng bd - Rump 60 nedy l8 thiine
27 N4c mdng bd khdne nlp - Rump Cap Off 60 ngdy I 8 th6ne
28 NIp na m6ng bd - Rump Cap 60 ngdy I 8 th6ng
29 Nac ilni bo - Topside 60 ngdy I 8 thane
30 Nac tlti bd kh6ne nlp - Topside Cap Off 60 ngiy I 8 thSng
3l NEp nac dti bd - Topside Cap 60 nedy 18 th6ne
32 L6i m6ng bd - Eye Round 60 ngdy 18 th6ng
33 DUi 16 cd bd - Outside Flat 60 nedv l8 th6ne
34 Dni gq bo - Knuckle 60 ngdy l8 th6ne
35 ThAn l6i mdng bd - TriTip 60 ngdy I 8 th6ns
36 Bep bd - Shin Shank 60 nedy I 8 th6ne
37 B6p Hoa bd - Shin Shank Special Trim 60 ngdy I 8 th6ns
38 L6i rua bd - Golden Coin Shin Shank 60 ngdy l8 thring
39 Thit v.un bd 75CL - Trimming 75CL 60 nedv l8 thiine
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40 Thit v.un bd - Trimming 60 nedy 8 th6ng
41 Thit bd Kiriotoshi 60 nedy 8 thiine
42 Gdn chir Y bd - Hock Tendon 60 nedy 8 th6ne
43 DuOi bd - Tail 55 ngdy 8 th6ng
44 Mo bd (CD) - Fat (CD) Kh6ng 6p dung 8 th6ne
45 Xuong 6ng bO - Marrow bone (Whole) KhOng 6p dung 8 th6ng
46 Xuong 6ng tuy bO cit d6i - Marrow bone (Cut) Kh6ng 6p dung 8 th6ns
47 DAu xuong 6ne bd - Leg bone (Pieces) KhOng 6p dung 8 th6ns
48 Xuong bd hAm nudc - Stock bone Khdng 6p dung 8 th6ne
49 Xuong bo h6n hgp c6c loai - Mixed bone Khdng 6p dung 8 th6ng
50 MO bd (Than) - Suet (Kidnev fat) Kh6ng 6p dUng 8 thAns

4. Quy ctich ct6ng g6i vd ctr6t tipu bao bi:

4.1. Quy c6ch d6ng g6i: s6n p\A- dugc d6ng g6i vgi lfioi luqng tinh: 500 g, l kg, 2kg, 5 kg,
ho{c quy c6ch khAc theo nhu cAu thi truong tluqc th6 hiQn ro tren bao bi sen ph6m.

4.2.ChilliQubao bi:

+ Bao bi tr.uc ti€p: S6n pham dugc d6ng g6i htt chdn kh6ng hong bao bi da l6p PE/ PVDC
dem Mo vQ sinh an todn thpc ph.im, tudn theo QC\IN nl:lOtllBYT v0 an todn vO sinh rt6i
v6i bao bi, dgng cg titip xtic trgc tiiSp voi thpc pham bang nhga t6ng hqp.

+ Baq bi ngodi: Sen phAm dd c6 bao bi tnrc tii5p c6 th6 Ouqc d6ng trong thung carton tuy theo
yOu cdu cua kh6ch hdng.

5. T€n vd dia chi co s& san xu6t san pMm ltnrong hap thu6 co so s6n xu59: Kh6ng c6.

III. Mfru nhfln sin ph6m fttinh kem mdu nhrtn sdn phdm hofic mdu nhdn sdn phdm fu kiiin)

IV. YOu cAuvd an toin thp phAm

Ti5 chfc, c6 nhdn s6n xuAt, kinh doanh thyc phAm d+t y€u cau vA an todn thpc pMm theo:

- QCU\f 83 2O12!BYT: Quy chuAn ky thuAt qu6c gia eOi voi 6 nhi6m vi sinh vgt trong thgc
phAm.

- QCVN 8-2:2011/BYT Quy chu6n ky thuAt quOc gia aOi vOi gioi hen 6 nhi6m kim lo4i n{ng
trong thgc phAm.

- Thdng w sOZq1ZOL3/TI-BYT Quy <[nh mrlc gioi han t6i rla du ltr.org thuoc thf y trong thpc
phAm cua BO Yt6.

- Th6ng tu si; SOtZOrcfft-eYT Quy ttlnh gi6i han tOi da du luqng thu0c Mo vQ thgc vflt trong
thlrc phAm cua BQ Y t6.

- Ti€u chu6n qutic gia so rcw D429-2:2020 v0 Thjt milt-pnan z: Thit mu, m.

- Ti6u chu6n qui5c gia sO tCW 7047:2020 ve ftrit rt6ng lAnh.
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- Nghi dinh43l20l7/lrrDcP vn nghidinh I I l/2021lND-CP Quy tlinh vA nhsn hang h6a.

Chung tdi xin cam k6t thpc (riQn dey dir cric quy ttlnh cua pfr6p lu{t vd an toan thgc phAm vd
hoan toan chiu tr6ch nhiQm vC tinh ph6p lj cua h0 so c6ng h5 vd ch6t lugng, an todn thlrc phAm
e6i voi san pfr6m da c6ng b6./.

Wnh Philc, ngdy l3 thdng 01 ndm 2025
DAI DIEN TO CITUC, CA NHAN
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PHU LU. C

DANIH rvrqc csi nnu vA vnlc cdNc sO
(Dinh kdm Ban t.u c6ng UO sO OZIfVL-TD12024)

1. Cic chi ti6u cim quan

1.1. Thit m6t

2. Cic chi tiGu vi sinh vgt: Theo QCVN 8-3:20t2tByT: euy chu6n ky thuat qut5c gia

aOi voi 6 nhiSm vi sinh vft trong thpc phAm

3. Chi ti6u h6a $: Theo TCMrt 12429-2:2020 vA rhlt m6t - phen 2: Thittrdu bd vd

TCVNI 7047:2020 vA ffrit rt6ng l4nh.

Nx
r6t

+TI'y

Chi ti6u YGu cAu

BC mdt

Mdu thit n4c

Mdu md
MUi

Ciu tnic

BO m{t thit kh6, tron, kh6ng dinh nhdt, kh6ng dfnh tay.
Miu d6 h6ng tuoi sring di5n hoi sAm. Mdu sec d6ng rl6u.
C6 mdu tiSng cho iltin vang nhpt s.ing.

Mti d{c tnmg ctrathit bd, kh6ng c6 mtri 14.

Menn, dan htii, cothit liOn krit ch{t ch6.

1.2. Thit tl6ng lqnh

Chi ti6u YOu cAu

Tqngth6i

Mnu $ic
Mni

KhOi thit d6ng cirng, dinh tay, Ue r"at kh6, 96 c6 tiiSng u*g, khOrg cO Uane
16tr6n tC -6t nhung c6 th€ c6 mQt it tuytit trOn Ud -At ngoei .* f.f,ai tfrit,
khdng bire it6ng

Mdu <lfu trung cta san phAm

Kh6ng c6 mui l4

Chi tiOu Mric cdng bii

l. TOng vi sinh vgt hitiu khi, cfi:/g < 5xl0s

2. E. coli, cfulg < 5x1 02

3. Salmonellal2S g Kh6ng ph6t hien

Chi ti6u Mrirc cdng b5

l. Phan img <tinh tinh hydro sulfua (HzS) Am tinh

2. Ham lugmg amoniac (mgll00g, kh6ng l6n

hon)

<35

3. T6ng hdm luqng nitobazo bay hoi TVB-N

(mg/100g, kh6ng lon hon)

<20



Him lngmg kim loai n{ng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuAn ky thuOt qu6c gia

eOi voi gioi hen 6 nhi6m kim lo4i n{ng trong thgc phAm.

Du lngmg thu6c thri y: phir hqp voi quy <linh trong Thdng nr so 24/2013/Tr-Byr
*Quy finh ,ruit gidi hgn fii ita fur lwqng thuAc thrt y fiong thry phdm crta BQ y t€,
Du lngmg thu6c bio vQ thgc vft: pht hgp voi quy tlinh trong Th6ng tu s6 50/201 6l'TT-

BYT *Quy ilinh gidi hgn toi ita dw hryng thubc bao vp thqrc vQt trong thqrc phdm crto

BO Y ti'.

TGn chi ti6u Mftc c6ng b6

. Cadimi (Cd), mglkg < 0,05

Z. Chi (Pb), mg/kg < 0,1

D



Dinh kdm ban tu c6ng b5/ Attach self-declaration No :02ltyL-TDr2024
Ngdy/ Date: 13/01/2025

nhin holc nhEn phq.
l{AN St DUNG: 18 tMng kd til ngiy eh ru5t

sa.r ph'm q.i- dl.G w lt*a{ o{Ar{ ura Gr te4l
9! d'i 56 !19.. q@rtr' xhai Ptlrhe vhh Tuy, qdn FH Br Tn si Thtr Ih6 Hr ilfiM*it n
OLntro*O2,|,386a.6769
Em.t Jvlad'tprryffi@grrraldn - \ &b6ltr **wlh-.dorr
sln x*et cono w nr+r orAx uro vcr xxarq.df d d shr.*Th6n\en Er*r,i r,t* qrrg. hryn Trnob,ri$ Vi*r ptric
Xu&ntWtfht

cHt cgc cxAx r.uor vA
rHU YYITTI PHI'C

K.S.G.M
uA so: ,9.06.02

Ml sin phAm:

Mi code:

Ngiy sin xuAt:

H?n s& dUng:

Oiiu kign bio quin:

L6 sin xuAt:
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CONGTY

TNHH

CHAN NtJ9l

L
I

f
VINFIEkI:I=

YOICHI HARUMOTO



Dfnh kdm ban tU c6ng hV Atmch self-declaration No: 02/JVL-TD 12024
Ngny/ Date:1310112025

s*r phlm c'.i. coilc ry nll{ c}tAr ruo ugr }+{AT
OF d* 56 519. Onrtg tvlrrr Xh.f Phirtg Vrrh Tny. e.{n }E Sl Tnno. Ttdr phd tA NOa \neNrt
Oiiotb*024.S2.6-le)
Emet,vtcorperryl$@gnnf.@ilr - Wbb6iEr$wrrb.do.n
sln nr* qr 6te Ty It{H{ Gttr{ }{r0l Wr [iAT
Ots d{cd sdrin {.€t Tt6n Ytr Brft d }ffr qE $ h,rr/tnTarOlqffr Vttr ptrk.

X/&nlWtNrrr

cHt cuc cHAt
nrii vvlxx

r{t ot
PHUC

VA

K.S.G.M
rA so:19.6.02

illt sin phAm:

Mi code:

Ngiy sin xudt:

Hqn s&dgng:

Diiu kiQn bio quin:

LO sin xu&:

CONG TY
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SO KE HOACH VA DAIJ TIJ
rixu vIxH PHUC

pHoxc oANG r.f KINH DoANH

ceNc n0e xA Her cnu NGHi,t vIET NAM
DQc lflp - Tg do - H4nh Phric

GIAY CHU]TC NHAN DANG Kf HOAT DQNG

CHI I\IIAI{II
Mf, sd chi nhinh: 0109752537'002

Ddng W tdn ddu, ngdy 16 thang 10 ndm 2024

Th6n Y€n Binh, Xd Minh Quang, HuyQn Tam Ddo, Tinh Wnh Philc, Vi€t Nam

Di0n thopi: 02438626769

Email:

3. Thdng tin vG ngucri drlng tIAu

Hq vd tOn: ASANO MASAFUMI
Sinh ngey: I 8/07/1984 Ddn tQc:

Lopi eiilytcr ph6p ly cu a cdnh6n: HO chi1u nabc ngodi

56 eieytcr ph6p ly cua c|nh6n: TZ2 131285

Ngdy cdp: I1/05/2022 Noi c}'p: BO lVgoqi Giao Nhqt Bdn

Eia chi thudng tri: 4-20-26-401, Shimorenialat, Mitaka-shi, Toleyo, Nhqt Bdn

Eia chi 1i6n lpc: Sii S t Xudn Di€u, Phaong Qudng An, QuQn Tdy H6, Thdnh phA Ua
NAi, ViCt Nam

4. Ho4t tlQng theo riy quy6n cfia doanh nghiQp

TCn doanh nghiQp: cONc rY TNHH cgAN NuOI vIEr NuAr
Md s6 doanh nghiQp: 0109752537

Dia chi try so chinh: Si5 5t9, Ducrng Minh Khai, Phucrng Vinh Tuy, Qupn Hai Bd

Tnmg, Thinh pnO Ua NOi, ViCt Nam

Fax:

Website:

Gi6i tinh: I{am

Qu6c tich:I,{hfut Bdn

GPHONG

ffaffie,?frfr,Wgsnt
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coNG noa, xA nor cnu Ncnia vrrr NAM' 
BOc rap - 'irr oo - rrain prrnc-- 

- -

crAy cntlNc Nn4N
co so o0 ornu xrtN AN ToAN THrIc rurAvr

CERTIFICATE
OF COMPLIANCE WITH FOOD SAFETY REGULATIONS

cHr cuc cnAN NuOr vA THU y viNH pHUC

Co s&/Establishment: C6ng ty TNHH Chin nu6i Viet Nhat

Ma s6/Approval number: 01 SC,CB

Dfa chi/Address: Thdn YOn Binh, xA Minh Quang, huyQn Tam D6o, tinh VIrrh Phric.

DiQn thopi/Tel : 024 3 8 6267 69 . Fax (Email):

Ot 4i6,, kiQn an toin thgc phim tI6 s6n *u5t kinh doanh sin ph6m: So ch6, ch6
bi6n, tl6ng g6i vh bfro quin c6c sin ph6m tir qu6 trinh giet ma nO

Has been found to be in compliance with food safety regulations

for following products: Preliminary processing, processing, packaging and

preservation of products from the cow slaughter process.

S5 cdrpA{um ber : 02 I 2)24AINPTNT-VP.

C5 hiQu lgc cli5n ngey 25 th6ng 10 n6m 2027

\/alid until (date I month/ y ear): 25 I 70 I 2027

vd thay thti CiSy chimg nh?n r0............. .......c6p ngey .... ..thang ........nim..........

and replaces The Certificate No... ........issued on (daylmonth/year)

Vinlc Phuc,ngdy 25 thang 10 ndm 2024 day/month/year

*r: cHr cuc rRrIor{G
r cuc rRtloxc

M"y6n Hiep KhOi

ir,, ghi rd ho t\n)



so x0Nc NGHrpp & PTNr vixH pHuC
.lA\zCHI ATHUY

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIE VIET NAM
DQc Iflp -'iU do - HSnh phric

O4ICCCN&TY-GCNVSTY Wnh Philc,ngdyolsthang 10 ndm 2021

crAy cnuNc NHAN orrcu rrrcN vr srnn rHU y
cHr cVC rnuoNc tm cUC criAN NuOr v.r inu y

Cdn cdr Luqt thily ngdy 19 thdng 6 ndm 2015;

Cdn cilr fhdryS tu 09/2016/TT-BNNPTNT ngdy 0l/6/2016 cfia BQ N6trg nghiQp &
PTNT Quy dlnh v€ ki€m sodt gi€t md vd ki€m tra vQ sinh thil y;

Cdn c* fu6rl7 m.t6 10/2022/TT-BNI{PTNT ngdy 14/9/2022 cila 86 Nong nghiQp
& PTNT vi s*a aAi Oa sung m\t s6 diiu cila fhong tJt sA OgtZO t 6/TT-BNNPfwf 

"gfu0I/6/2016 cila BQ N6ng nghiQp & PTNT quy dlnhv€ ki€m sodt gi€t m6 vd ki€m tra vQ

sinh thily;
Cdn c{r Quy€t dinll s6 27/QD-UBND ngdy 31/5/2024 V€ vi€c quy dinh yi tri,

chdrc ndng nhiQm vu, quy€n hgn vd co cdu t6 chthc cila Chi cuc Chdn nu6i vd Thil y tinh
Wnh Philc;

Cdn cu Vdn bdn td 18\a/2024/VLC-CV ngdy 16/10/2024 cua Ta"S CirS
Chdn nu6i ViQt Naw-CTCP "i ai ngh! diiu chinh iAn chil co sd tqi hi ti 

"iip 
Gia.

ch*ng nhQn cg sd ati atiu ki€n v€ tiit it ,i y vd Giiiy chdrng nhQn co'sd d,; aiiu kiQn o
todn thqc phdm;

Cdn cfr Bi€n bdn ki€m tra diiu ki€n v€ sinh thil y ngdy 17/10/2024 cua Dod
kiAm ffa Chi cqtc Chdn nu6i vd Thil y Wnh Phtic thdnh iAp tqi QuyAt dinh sd 2 17/QD-
CCCN&TY nsdy I 6/ I 0/2 024.

cHr.rNG NH{N:

T6n co s6: Cdng ty TNHH ChIn nu6i ViQt Nhat

Dia chi: Th6n YOn Binh, xd Minh Quang, huyQn Tam D6o, tinh V*mh Phric.

Dia chi kinh doanh: Th6n YCn Binh, xd Minh Quang, huyQn Tam D6o, tinh \nnh Phric.

DiQn tho4i : 024 38 6267 69.

Giey..h*g nhAn dlng kli kinh doanh si5: 0109752537.c6p ngdy 27lgl2o2l; Ddng
ky thay AOi tan tiu 4, ngey iOtOl |ZOZ4 tai So K6 hoach vd DAu tu th-anh ptrO Ha Ngi.

Linh vyc hogt dQng: Gil5t m6 gia sric (Bd).

Ccv s0 tl6m b6o y6u cdu vQ sinh thri y d6: Hopt ilQng gi6t mO nO.

Gi6y chimg nhQn vQ sinh thri y c6 giStri dtin ngay 2511012027

56:

KT. CHI CUC TRT],6NG
PtrqQHI CUC TRTIoNG

u, Cti rd hO t€n)

n Hiep KhOi

Fax]. . . . . . . . o . . . o . . . . . . . .



 

 

 

 

 

                            THE CATTLE BREEDING PROFILE 
                                         HỒ SƠ GIỐNG BÒ 

                          

                                  



TIBND TINHBINH DI.NIH
SONONc NGHTEP vA prNr

cO. Nc noa xA nO. r crr0 Ncrf,r vryT NAM
DOc tOp - Tg do - Hanh phric

CTAy CHTTNG NHAN
DU DIEU KIEN CHAN NUOI

56: 521001/2020/DKCN

TOn co sO chin nu6i: CHI NHANH CONG TY TNHH MTV BO
sUa vrpr NAM - TRANG TRAr. so sUa siNH DINH

Dia chi try sd: th6n Nam Tugng 3, xd Nhon T6n, thi xE An Nhon, tinh
Binh Dinh

S6 ei€n thoai: 0256 2472 158;0256 3637 206; SO Fax: 0256 3637 206

Dia chi trang trai: th6n Nam Tugng 3, xd Nhcm T6n, thf xd An Nhcrn,
tinh Binh Dinh

Gi6y Chung nhqn dSng ky dAu tu s6:7844646782, ngdy c6p: 2411112016
Noi c6p: Sd Ke ho4ch vd Ddu tu tinh Binh Dinh

Dugc chri'ng nhfn ccr sfi thi tli6u kiQn chln nudi

Gia sric: Bd sfra; 56lugng: 2000 con

Binh Dinh, ngdy 16 thdng 1l ndm 2020

KT. GIAM D6C













UBND TiNH NGHEAN

sd NONc Ncru$rvA rrNr
ceNG uo.lxA Her cHU Ncui.rvrprNam

DOc l6p - TE do - Hanh Phric

cTAy CH(TNG NHAN
al-.

oO oIEu KIEN CHAN NUOI
56: 40/001/2020IDKCN

Tan co sr! chin nu6i: CHI NUANU cOuC TY TNHH ugf fffANn vItN

no stllvr[TNAM -TRANGTRAI Bo st]-lNcHplN

Dla chi trg s0: x6m D6ng Thdnh, xd Ddng Hi6u, thi xi Thdi Hda, tinh NghQ An

S6 oi6n thoai: 0238. 22ll2O8

Dla chi trang tr4i: x6m Ddng Thdnh, xi D6ng Hi6u, thi xd Th6i Hda, tinh NghO An

S6 aign tho4i: 0238. 22ll2OB

Gi6y chung nh4n tting Hlroat tlQng chi nh6nh s5 5000268824-003 do Sd KC ho4ch vd

Eau tEtinh Nghg An c6p lin diu ngdy O5lO3l2OO9,tlnng kf thay ddi l6n thri 4

ngdy 2510712017.

DrIqc cH[Nc NHAN co so D0 DrEU rr[N cuAN Nu6r

Nghg An, ngdy 09 thdng l2 ndm 2020



https://v3.camscanner.com/user/download




'+'
v

CQNG HOA XA HQI CHO NGHIA VIDT NAM
DQc l4p - Tp'do - H4nh phtic

SO('L,lLIST RET(JBLI(' OT VIET NAM
I nd a pc nclc nc'e - Fre edon - Hctppi ne s.s

BQ NoNC NGHTEP VA PHAT TRrEN NONC rnON
MINIST'RI' oI.' ,1G RI('ULT'URE AND RURAI, DEVI,,I,oI'MENT'

CUC THU Y VIET NAM
DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH OF I4ET NAM

GIAY CHUNG NHAN AN TOAN DICH BENH DQNG VAT
CERTIFICATE OF DISEASE FREE STATUS FOR ESTABLISHMENT/ZONE

CHU'NG NHAN
THIS IS TO CERTIFY THAT

CO'Sii': CHI NHANH CONG TY TNHH MTV BO SUA VIET NAM _ TRANC TRAI BO SOA BiNH DINH
Thc esttthli.tl.tn.tant. L'lE7'N..1|,t DAtRI PRODU("tS.1OlNt .\'l (x'K ('OiP.4NY (VtNAi\llLK) BH/lN('l] - IllNtl DtNII DAIRY F)RL4
Dia chi: THON NAM TU'O_NG 3, xA NHO'N TAN, THI xA AN NH0N, riNu niNH olnn
-,ldtlt ass: N.1M 7'(|ONG 3 HAI\ILET. NH()N TAN ('OMivlar,\'r. ,lN NHO,,V 7T)lYN OI l]lN]t DINII PR()f lN('E

Du'g'c cht'ng nhgn an toirn dich bQnh d6i vfi cdc bf nh: Lo MoM LONG MoNc, LAo Bo, SAY THAI TRUYEN
NHIEM VA TU HUYET TRUNG

B RU(- b: I.I,oS I S A N D PA.\ EU R E L LoS IS,

s6.(No.): 353/eD-TY-DT
Gidy chtmg nhdn n?ry co gi6 tri d€n 101812027.

This cerrificotc is t'ulitl to l0,lugtrst 2027.

Ha Nci. ngay l0 rhdng B ndm 2022

tor Ocncrdl

n Vin Long





 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC THÚ Y 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-TY-DT Hà Nội, ngày       tháng 6 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh tại Chi nhánh  

Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa Đà Lạt (Trại 1) 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THÚ Y  

Căn cứ Quyết định số 1399/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y; 

Căn cứ Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cơ sở, vùng an toàn 

dịch bệnh động vật; 

Căn cứ văn bản số 11/05/CV-BSĐL/2023 ngày 31/5/2023 của Chi nhánh 

Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa Đà Lạt về việc thay đổi 

tên chủ cơ sở an toàn dịch bệnh trên Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số 

5000268824-005 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng);  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Dịch tễ thú y. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đối với 

bệnh Lở mồm long móng, Sảy thai truyền nhiễm, Xoắn khuẩn, Tụ huyết trùng và 

Lao bò tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa 

Đà Lạt (Trại 1); địa chỉ: Thôn Lạc Trường, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh 

Lâm Đồng. 

Điều 2. Chủ cơ sở an toàn dịch bệnh tại Điều 1 của Quyết định này có trách 

nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thú y đối với cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật. 

Điều 3. Chi cục Thú y vùng V, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh 

Lâm Đồng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao chịu trách nhiệm giám 

sát, kiểm tra cơ sở an toàn dịch bệnh tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy 

định của pháp luật hiện hành.  

Điều 4. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 682/QĐ-TY-DT ngày 

22/12/2022 của Cục trưởng Cục Thú y; có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và có 

giá trị đến ngày 22/12/2027. 
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Điều 5. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Dịch tễ thú y, Chi cục trưởng 

Chi cục Thú y vùng V, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh 

Lâm Đồng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ cơ sở an toàn dịch bệnh 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- PCT Phan Quang Minh; 

- Lưu: VT, DT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Long 
 

 



s0 NONc NcurEp
vA PHAT rrupx xONc IHON

cur fHU Y

56: 459 /QD-TY-DT

ceNG HoA xA ugr cHU xcHia vrET NAM
DQc lfp - Tq do - H4nh phric

Hd N|| ngdy 07 thdnql0 ndm 2022

ta

QUYET DINH
V6 viQc c6p Gidy chri'ng nh$n co sO an toirn dich bQnh t4i Chi nh6nh
COng ty TNHH MTV Bd sfra ViQt Nam - Trang trgi bd sira Hh finh

CUC TRTIONG CIJC THU Y

Cdn cir Quy€t dinh sii t 3gg/QD-BNi\t-TCCB ngity I 3/4/2017 cti.cr BQ tnrdng
BQ N6ng nghigp vd Phat tri€n n6ng th6n qtry dinh ch{rc ndng, nhigm rtt, qrtyin
hqn vd ,o ,du t6 chirc ctia Cqtc Thti y;

Cdn ca Th6ng tu sd I 4/201 6/TT-BIVI'{PTLTT ngdy 02/6/201 6 ctia 86 trlrong
BQ Nong nghiQp vd Phdt tri€n n6ng th6n qtry dinh vi vimg, co so an todn clich

bgnh dQng vqt;

Xet hi so di nghi cdp lqi Gidy ch{mg nhdn co so an todn dich b€nh ctia Chi
nhdnh C6ng ty TI{HH MTV Bd sfia ViQt lllam - Trang trqi bd sira Hd TTnh;

Theo di nghi ctia Truong phdng Dich td thti y.

QUYET DINH:

Di6u 1. Cap Gi6y chimg nh4n co so an todn dich b0nh OOI vOi benh Lo
Lmdm long m6ng, Lao bo, Sdy thai truy€n nhi6m, Xodn khudn vd Tg huydt trung

tr€n bo tai Chi nh5nh C6ng ty TNHH MTV Bo sira ViQt Nam - Trang trpi bo sira

Hd finh (Dia chi: Th6n TAy Nam, xi Son L6, huyQn Huong Scrn, tinh Hd finh).

Didu 2. Cht co so an todn dich benh tai Di0u I cua Quy6t dfnh ndy c6 tr6ch

nhiQm thpc hiQn ciic quy dinh cua ph6p lupt v€ thir y eOi vOi co so an toirn dich
benh dQng vat.

Ei6u 3. Chi cpc Thri y vung III, Chi cgc Chdn nu6i vd Thir y tinh Hi finh
trong pham vi nhi€m rg, qrrydn h4n dugc giao chiu tr6ch nhi6m gi5m s5t, ki6m
tra ccr'io an tohn clich bEnh tai Di€u I cua Quy6t clinh ndy theo dung quy dinh cua

ph6p luat hiQn hdnh.

Ditiu 4. Quyiit clfnh n/y c6 hiqu luc kti tu ngdy ky ban hdnh vir c6 gi6 tridtin
n5iry07.11012027 .

-
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Diiiu 5. Ch6nh Vdn phong Cuc, Trucrng phdng Dich t6 thir y, Chi cgc tru&ng

Chi cpc Thf y vung III, Chi cgc truong Chi cpc Chan nu6i vd Thri y tinh Hd finh,
Thu truon g citc don vi co 1i6n quan vd Chu co sd an todn dtch benh tai Didu I chiu
trdchnhiQm thi hdnh Quy6t dinh ndy.i.

Noi nhQn:
- Nhu Di6u 5;
- Phdng TC;
- Luu: VT, DT.

e.cUC rnioxc
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BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC THÚ Y 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-TY-DT Hà Nội, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh tại Chi nhánh  

Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa Tây Ninh  

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THÚ Y  

Căn cứ Quyết định số 1399/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y; 

Căn cứ Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật; 

Xét hồ sơ đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh của 

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa Tây Ninh;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Dịch tễ thú y. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh đối với bệnh Lở 

mồm long móng, Sảy thai truyền nhiễm và Lao bò tại Chi nhánh Công ty TNHH 

MTV Bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa Tây Ninh (địa chỉ: Ấp Long Thịnh, xã 

Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). 

Điều 2. Chủ cơ sở an toàn dịch bệnh tại Điều 1 của Quyết định này có trách 

nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thú y đối với cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật. 

Điều 3. Chi cục Thú y vùng VI, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao chịu trách nhiệm giám sát, kiểm 

tra cơ sở an toàn dịch bệnh tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định của 

pháp luật hiện hành.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và có giá trị đến 

ngày      /02/2028. 
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Điều 5. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Dịch tễ thú y, Chi cục trưởng 

Chi cục Thú y vùng VI, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây 

Ninh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ cơ sở an toàn dịch bệnh tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Phòng Tài chính; 

- Lưu: VT, DT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Long 
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BONONGNGHIEP }
ve puAr rzupN NONc IHON

CVC THUY
461 /QD-TY-DT HA Nai, ngdy Q7 thang I0 ndm 2022

QUYET DINH
VO viQc c6p Gi6y chring nh$n co sO an toin dich b$nh t4i Chi nhrinh

C6ng ty TNHH MTV Bd sira ViQt Nam - Trang tr4i bd sfta Thanh H6a

cvc TRTJoNG cvc rHt'J Y
!. t, t

Can ar Quyet dlnh s6 1399/QD-BNN-TCCB ngdy 13/4/2017 cia BQ tnrhng
Bo N6ng nghigp vd Phat trien n6ng th6n quy dlnh chtrc ndng, nhiem vu, quyin

: ,: ,,
hqn va co cdu ro chtrc cia C4c Thrt y;

Cdn ca Th6ng nr s6 I4/2016/TT-BNNPTNT ngdy 02/6/2016 ctia 86 tnrdng
Bq N6ng nghi(p vd Phat trien nong thon Ety dlnh vd ving. co so an todn dich
b€nh d6ng vQt;

,,'', | :: : 'Xdt ho so dQ ngh! cdp lqi Gidy chttng nhdn co s6 an toiin dlch bQnh cila Cht
nhdnh C6ng ty TNHH MTV Bd sira ViQt Nam - Trang trqi bd sfia Thanh Hoa;

ri r
Theo dd nghi cia Trtrnng phdng Dlch te thu y.

QUYfT DINH:

Ei6u 1. Cdp GiSy chimg nh4n co sd an todn dich b€nh d6i v6i bQnh Ld
:r

mom long m6ng. Lao bo. Sdy thai truyen nhi6m, Xoan klruAn vd Tr,r huy€t trung
tr€n bd tpi Chi nhdnh C6ng ty TNHH MTV Bd sira ViQt Nam - Trang tr4i bd sta
Thanh H6a (Eia chi: Th6n Bdn Lai, xd Xudn Phri, huyQn Thg XuAn, tinh Thanh
H6a).

Didu 2. Chir co sd an todn dich bqnh tai DiAu I cira quy6t einn nay c6 tr6ch
nhi€m thUc hi6n c6c quy dlnh cira ph6p luat ve thf y eOi vOi co sd an todn dich
bQnh d6ng vdt.

Didu 3. Chi cgc Thri y rung III, Chi cuc Chdn nudi vd Thir y tinh Thanh
H6a trong ph4m vi nhi6m vq, quyAn h4n duoc giao chiu trrich nhi6m gi6m s6t,

ki6m tra co sd an todn dich benh tai Didu 1 cira Quy6t einn ndy theo dirng quy
dinh cria ph6p luat hiQn hdnh.

Didu 4. Quyiit dinh ndy co higu lgc kd nr ngdy k! ban hdnh vri c6 giri tri ddn
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Di6u 5. Ch6nh Vin phdng Cgc, Truong phdng Dich t6 thir y, Chi cuc tru&ng
Chi cgc Thri y vung III, Chi cpc truong Chi cUc Chdn nudi vd Thri y tinh Thanh
H6a, Thir truong c6c dcrn vi c6 li€n quan vd Chri co s& an tod,n dich b€nh tai Di€u
I chfu tr6ch nhiQm thi hdnh Quy€t dinh ndy./.

Nai nhQn:
- Nhu Di€u 5;
- Phdng Tdi chinl;
- Luu: VT, DT.
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